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Phụ lục IV
BẢNG MỰC BAY ĐƯỜNG DÀI CHO CÁC CHUYẾN BAY

TRÊN VÙNG TRỜI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	   Hướng đường bay

	Từ 0000 đến 1790
	Từ 1800 đến 3590

	Bay bằng thiết bị
	Bay bằng mắt
	Bay bằng thiết bị
	Bay bằng mắt



	 Mực
	      Độ cao
	Mực
	       Độ cao
	Mực 
	        Độ cao
	Mực 
	      Độ cao
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	  Mét
	  Ft
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	  Mét
	   Ft
	 bay
	  Mét 
	    Ft 
	 bay 
	  Mét 
	  Ft



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   30
	    900
	   3000
	   35 
	  1050
	  3500
	   40
	  1200 
	   4000
	   45
	  1350
	  4500

	   50
	  1500
	   5000
	   55
	  1700
	  5500
	   60
	  1850
	   6000
	   65
	  2000
	  6500

	   70
	  2150
	   7000
	   75
	  2300
	  7500
	   80
	  2450
	   8000
	   85
	  2600
	  8500

	   90
	  2750
	   9000
	   95
	  2900
	  9500
	 100  
	  3050
	 10000  
	 105 
	  3200


	10500

	 110
	  3350
	 11000
	 115  
	  3500
	11500  
	 120
	  3650
	 12000
	 125
	  3800
	12500

	 130
	  3950
	 13000
	 135
	  4100
	13500
	 140
	  4250
	 14000
	 145
	  4400
	14500

	 150
	  4550
	 15000
	 155 
	  4700
	15500
	 160
	  4900
	 16000
	 165
	  5050
	16500

	 170
	  5200
	 17000
	 175
	  5350
	17500
	 180
	  5500
	 18000
	 185
	  5650
	18500

	 190
	  5800
	 19000
	 195
	  5950
	19500
	 200
	  6100
	 20000
	 205
	  6250


	20500

	 210
	  6400
	 21000
	 215
	  6550
	21500
	 220
	  6700
	 22000
	 225
	  6850
	22500

	 230
	  7000
	 23000
	 235
	  7150
	23500
	 240
	  7300
	 24000
	 245
	  7450
	24500

	 250
	  7600
	 25000
	 255
	  7750
	25500
	 260
	  7900
	 26000
	 265
	  8100
	26500

	 270
	  8250
	 27000
	 275
	  8400
	27500
	 280
	  8550
	 28000
	 285
	  8700
	28500

	 290
	  8850
	 29000
	 300
	  9150
	30000
	 310
	  9450
	 31000
	 320
	  9750


	32000

	 330
	10050
	 33000
	 340
	10350  
	34000
	 350
	10650
	 35000
	 360
	10950
	36000

	 370
	11300
	 37000
	 380
	11600
	38000
	 390
	11900
	 39000
	 400
	12200


	40000

	 410
	12500
	 41000
	 420
	12800
	42000
	 430
	13100
	 43000
	 440
	13400
	44000

	 450
	13700
	 45000
	 460 
	14000
	46000
	 470
	14350
	 47000
	 480
	14650
	48000

	 490
	14950
	 49000
	 500
	15250
	50000
	 510
	15550
	 51000
	 520
	15850
	52000

	  v.v
	   v.v
	   v.v 
	  v.v
	   v.v
	   v.v
	  v.v
	   v.v
	   v.v
	  v.v
	   v.v
	   v.v

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú 1:  Riêng đối với các chuyến bay trên đường hàng không theo tuyến Bắc Nam, cho phép tàu bay bay trên những mực bay cố định không phụ thuộc vào sự đổi hướng bay trên từng đoạn đường bay, cụ thể như sau:

           a)  Đối với các chuyến bay từ Bắc vào Nam: Mực bay chẵn.

b) Đối với các chuyến bay từ Nam ra Bắc: Mực bay lẻ.  
Ghi chú 2: Việc áp dụng khung mực bay giảm phân cách cao (RVSM) trong dải mực bay FL290 - FL410 theo quy định của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.        
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